	


	
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

    MÔN: Lịch Sử - Địa Lí 7
      Năm học: 2022 - 2023

        Thời gian: 90 phút


 I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ (10 tiết)
	– Phát kiến ra Châu Mỹ. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ


	2TN*
	
	1TL*


	

	
	
	– Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ. 

	4TN*
	1TL*
	
	

	
	
	– Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững. Một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ.
	2TN*

	
	
	

	
	
	Thiên nhiên trung và Nam Mỹ
	2TN*


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	10%
	


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ (10 tiết)


	– Phát kiến ra Châu Mỹ. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ

– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
	Nhận biết

-Người đầu tiên khám phá ra Châu Mỹ.

–Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.

Vận dụng

-Trình bày được hệ quả cuộc phát kiến địa lí.


	2TN*
	
	1TL
	

	
	
	– Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ. 


	Thông hiểu

– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 

– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
	2TN*
	1TL*
	
	

	
	
	– Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững. Một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ.
	Nhận biết

– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.

Thông hiểu

– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.

Vận dụng

– Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
	2TN*

	1TL*


	
	

	
	
	Thiên nhiên trung và Nam Mỹ
	Thông hiểu

– Trình bày được sự phân hóa tự nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ. 


	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	
	
	8 câu TNKQ
	1 câu  TL
	1 câu  TL
	

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	10%
	

	
	
	
	
	
	


PHÂN MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
1. Khung ma trận đề kiểm tra giữa kì
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1.Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý
	4TN
	
	
	1TL*
	2TN
	
	
	
	

	
	
	Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Trần
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
	2TN
	
	
	
	
	1TL*

(a)
	
	1TL

(b)
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ 

Lớp 7
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao


	Phân môn Lịch sử

	1
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1.Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý
	Nhận biết

– Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 

Thông hiểu

– Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý

– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.

Vận dụng

– Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. 

–  Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).

– Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
	3TN*


	1TL


	1TN
	

	
	
	2.Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Trần
	Nhận biết

- Mô tả được sự thành lập nhà Trần.
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.


	2 TN*

	
	
	

	
	
	3.Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
	Thông hiểu

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá tiêu biểu

Vận dụng

– Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 

– Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt

Vận dụng cao

– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...


	2TN


	
	1TL(b)


	1TL(a)



	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN
         TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

Môn: Lịch sử - Địa lí 7

Năm học: 2022 – 2023

Thời gian làm bài: 60phút


I.TRẮC NGHIỆM(4,0 điểm)

Câu 1.Lý Công Uẩn quyết định rời đô thừ Hoa Lư về thành Đại La vào năm nào?

A.1009                           B.1010                         C.1011                            D.1019

Câu 2. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp                  B. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh

C. Trâu bò là động vật quý hiếm                      D. Trâu bò là động vật linh thiêng

Câu 3: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?

A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.


B. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng,chờ thời cơ.
C. Kí hòa ước,kết thúc chiến tranh. 



D. Thương lượng,đề nghị giảng hòa.                     
Câu 4. Nhà Lý xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám để làm gì?

A. Là nơi gặp gỡ của quan lại.                                              B. Vui chơi giải trí.

C. Dạy học cho con vua, quan, tổ chức các kì thi.                D. Đón tiếp sứ thần nước ngoài.

Câu 5.Tầng lớp nào trong xã hội thời Trần có nhiều ruộng đất để lập điền trang, thái ấp?

A. Địa chủ.                                                                  B. Nông dân.

C. Nông dân tham gia kháng chiến.                            D. Vương hầu, quý tộc.

Câu 6.Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng nâng cao?
A. Đạo Phật lấn át quyền của nhà vua

B. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị

C. Nhân dân không ủng hộ đạo Phật

D. Ảnh hưởng của đạo giáo và Phật giáo giảm dần

Câu 7. Lý Chiêu Hoàng đã nhường ngôi cho ai?

A. Trần Cảnh.                                                           B. Lý Thường Kiệt.

C. Lý Công Uẩn.                                                      D. Lý Hòa.

Câu 8. Nhà Trần đã ban hành bộ luật nào?

A. Luật hồng thư





B. Quốc triều hình luật
C. Luật gia long





D. Luật hình thư 
Câu 9. Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu 

A. Tây.                             




 B. Đông.                     
C. Bắc.                              



 D. Nam.     

Câu 10. Châu Mỹ không tiếp giáp với đại dương nào?

A. Bắc Băng Dương.                                               B. Thái Bình Dương.                                                     C. Ấn Độ Dương.                                                    D. Đại Tây Dương.

Câu 11. Châu Mỹ được nhà thám hiểm nào phát hiện ra?

A. Ma-gien-lăng.                                                     B. Mac-cô-pô-lô.

C. Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô.                                      D. Vas-cô Đờ-ga-ma.
Câu 12. Miền núi Cooc-đi-e nằm ở phía nào của Bắc Mỹ?

A. Phía bắc.                         B. Phía tây.                  C. Phía nam.              D. Phía đông.
Câu 13. Nguyên nhân làm cho đất đai ở Bắc Mỹ bị thoái hóa?

A. Do mưa lớn.             

B. Do sử dụng phân hóa học trong thời gian dài.

C. Do sử dụng máy móc trong nông nghiệp.

D. Do trồng quá nhiều vụ trong năm.

Câu 14. Sự phân hóa theo chiều đông - tây ở Nam Mỹ thể hiện rõ nét trong yếu tố tự nhiên nào?

A. Đất đai.                            B. Địa hình.               C. Khí hậu.                  D. Sông ngòi.
Câu 15. Vì sao Bắc Mỹ có nguồn nước ngọt dồi dào?

A. Do có nhiều băng tuyết.                                      B. Do mưa nhiều.                                              C. Do có nhiều hồ.                                                   D. Do có nhiều sông và hồ lớn.
Câu 16. Châu Mỹ có diện tích khoảng bao nhiêu km2 ?

A. 44,4 triệu km2.                B. 42 triệu km2.            C. 30 triệu km2.           D.14,1 triệu km2.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)   

Câu 1: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý. (1.5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Đánh giá công lao của Lí Thường Kiệt với dân tộc ta ? (1.5 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Em hãy cho biết Bắc Mỹ được chia làm mấy khi vực địa hình ? Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mỹ? (2.0 điểm)
Câu 4: Em hày phân tích hệ quả địa lí - lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ (1.0 điểm)
	
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Lịch sử - Địa lí 7


A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	B

	Câu 
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	B


B. TỰ LUẬN (6 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	
	

	Câu 1. 
Những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý:

- 1070 xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long

- 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên.

- 1076 mở Quốc Tử Giám.

- Văn học chữ Hán bước đầu phát triển.

- Đạo Phật rất phát triển. 

- Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc độc đáo: chuông Quy Điền, hình rồng thời Lý, chùa Một Cột…
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	Câu 2. 

Lý Thường Kiệt đã nhà  đoàn kết nhân dân và quân sỹ trong cuộc kháng chiến chống Tống
Đưa ra các kế sách chiến thuật đúng đắn, sáng tạo. Chủ động tiến công, xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt, chủ động giảng hòa.

 Cùng với nhà Lý xây dựng và bảo vệ đất nước 
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 3.

* Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực kéo theo chiều kinh tuyến:  

* Phía Tây là hệ thống Coócđie.
- Các dãy núi chạy song song theo hướng Bắc – Nam, xen các cao nguyên, sơn nguyên. 
- Các dãy núi cao và hiểm trở kéo dài 9000 km.
- Nhiều khoáng sản đồng, vàng, quặng đa kim… 
* Ở giữa là đồng bằng  trung tâm rộng lớn. 
- Tựa lòng máng khổng lồ chạy từ Bắc xuống Nam.
- Cao tb 200-500m ở phía Bắc và Tây bắc ,thấp dần về phía Nam và Đông Nam.
- Nhiều sông, Hồ Lớn, hệ thống sông Mit-xu-ri – Mi-xi-xi-pi.
* Phía đông là miền núi già Apalát và sơn nguyên.
- Dãy Apalát chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, có nhiều than và sắt.
	0,5đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	Câu 4.
-Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới.
-Tìm ra một châu lục mới.
-Sau khi tìm ra châu Mỹ, người châu Âu bắt đầu sang âm chiếm và khai phá châu Mỹ, khai thác nguyên liệu, khoáng sản và xây dựng nền văn hóa phương Tây tại châu Mỹ.
-Đẩy nhanh quá trình di dân từ châu lục khác đến châu Mỹ.

	0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ


                                                                            Hạ Đình , ngày 20 tháng 02  năm 2023
